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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liên tục?
A. Số học sinh của mỗi lớp khối 8.
B. Tên các bạn tổ 1 của lớp 8A.
C. Tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng.
D. Nhiệt độ trung bình (độ C) của các ngày trong năm.
Câu 2. Thống kê tỉ lệ % học sinh lớp 8B chọn môn thể thao yêu thích (mỗi em chọn 01 môn), được cho bởi bảng sau:
	Môn thể thao
	Bóng đá
	Cầu lông
	Bóng chuyền
	Bóng bàn

	Tỉ lệ %
	

	

	

	



Môn thể thao học sinh lớp 8B yêu thích nhiều nhất là
A. Bóng đá.	B. Bóng bàn.	C. Bóng chuyền.	D. Cầu lông.
Câu 3. Giáo viên thống kê hạnh kiểm học kì I của học sinh lớp 8A được bảng sau:
	Xếp loại hạnh kiểm
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Số học sinh
	33
	6
	1
	0


Giáo viên dùng phương pháp nào thu thập dữ liệu?
A. Phỏng vấn.	B. Làm thí nghiệm.	C. Quan sát.	D. Internet.
Câu 4. Cho bảng thống kê các loại mẫu vật trong bảo tàng sinh vật của môi trường đại học về những lớp động vật có xương sống: Các, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.
	Lớp động vật
	Tỉ lệ mẫu vật (%)

	Cá
	15%

	Lưỡng cư
	10%

	Bò sát
	20%

	Chim
	25%

	Thú
	30%

	Tổng
	101%


Giá trị chưa hợp lí trong bảng dữ liệu là
A. Dữ liệu về tên các lớp động vật.	B. Dữ liệu về tỉ lệ mẫu vật.
C. Cả A và B đều đúng.	D. Cả A và B đều sai.
Câu 5. Quan sát biểu đồ sau:
[image: A graph with numbers and lines  Description automatically generated]
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Trong giai đoạn 2017 – 2019
A. Số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể đều giảm.
B. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh hơn số doanh nghiệp giải thể.
C. Số doanh nghiệp giải thể tăng nhanh hơn số doanh nghiệp thành lập mới.
D. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, số doanh nghiệp giải thể tăng.



Câu 6. Một hộp có  tấm thẻ được đánh số lần lượt là: . Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên thẻ chia hết cho ” là thẻ




A. ghi số 	B. ghi số 	C. ghi số 	D. ghi số 
Câu 7. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất lí thuyết của biến cố “Gieo được mặt có hai chấm” là




A. 	B. 	C. 	D. .


Câu 8. Cho . Tỉ số của hai đoạn thẳng  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Cho hình vẽ dưới đây:

[image: ]
Hệ thức theo Định lí Thalès của hình trên là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây:
[image: ]

Độ dài  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. Cho các hình vẽ:
[image: ]


Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giác  trong hình vẽ nào?
A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.




Câu 12. Cho tam giác ,  là đường phân giác của  . Tỉ lệ thức nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. .	D. .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).


Câu 13. Một hộp đựng  quả bóng được đánh số . Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.


 a) Có  kết quả có thể xảy ra khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.


 b) Kết quả thuận lợi cho biến cố “Lấy được quả bóng đánh số chẵn” là .


 c) Xác suất để lấy được quả bóng đánh số nguyên tố là .



 d) Xác suất để lấy được quả bóng đánh số là ước của  là .











Câu 14. Cho  có  là trung tuyến, trọng tâm , đường thẳng đi qua  cắt các cạnh   lần lượt tại . Từ  kẻ các đường song song với  cắt  lần lượt tại .


 a) .


 b) .


 c) .


 d) .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Cho bảng số liệu về chất lượng đánh giá sản phẩm của khách hàng của một cửa hàng bán đồ điện tử.
	Đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	Số lượng
	6
	32
	10
	2


Hỏi đánh giá tốt chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số đánh giá của khách hàng?

Trả lời: 



Câu 16. Nếu cho thêm  chiếc bút bi đỏ vào hộp có  chiếc bút thì khi chọn ngẫu nhiên một chiếc bút trong hộp, xác suất chọn được bút bi đỏ là . Hỏi ban đầu trong hộp bút có bao nhiêu chiếc bút bi đỏ?

Trả lời: 




Câu 17. Bóng của một cái tháp trên mặt đất có độ dài  Cùng thời điểm đó, một cây cột  cao  cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài  (hình vẽ). Hỏi chiều cao của tháp là bao nhiêu mét?
[image: ]

Trả lời: 

Câu 18. Tìm độ dài của  trong mỗi trường hợp sau:
[image: ]

Trả lời: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Cho biểu đồ xuất khẩu gạo của nước ta trong năm 2022
[image: ]

a) Loại gạo nào của nước ta được xuất khẩu nhiều nhất và ít nhất? Biết rằng tổng lượng gạo xuất khẩu là  triệu tấn gạo. Hãy tính khối lượng gạo thơm nước ta đã xuất khẩu trong năm 2022.
b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn khối lượng gạo nước ta xuất khẩu trong năm 2022.





Bài 2. (0,5 điểm) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn  và lớn hơn . Tính xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho  và  đều dư ”






Bài 3. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại , biết  , phân giác  với .

a) Tính độ dài .





b) Gọi  là hình chiếu của  trên . Tính độ dài  và .




C) Gọi  là giao điểm của đường phân giác và  là trọng tâm tam giác . Chứng minh rằng 
[bookmark: _GoBack]
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
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(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	B
	A

	Câu 
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	B
	A
	C
	C

	Câu 
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	Đ Đ S Đ
	Đ S Đ Đ
	

	

	

	



Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liên tục?
A. Số học sinh của mỗi lớp khối 8.
B. Tên các bạn tổ 1 của lớp 8A.
C. Tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng.
D. Nhiệt độ trung bình (độ C) của các ngày trong năm.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
Dữ liệu về nhiệt độ trung bình (độ C) của các ngày trong năm là số liệu liên tục do thu được từ phép đo.
Câu 2. Thống kê tỉ lệ % học sinh lớp 8B chọn môn thể thao yêu thích (mỗi em chọn 01 môn), được cho bởi bảng sau:
	Môn thể thao
	Bóng đá
	Cầu lông
	Bóng chuyền
	Bóng bàn

	Tỉ lệ %
	

	

	

	



Môn thể thao học sinh lớp 8B yêu thích nhiều nhất là
A. Bóng đá.	B. Bóng bàn.	C. Bóng chuyền.	D. Cầu lông.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A

Môn bóng đá được yêu thích nhất với tỉ lệ bình chọn là .
Câu 3. Giáo viên thống kê hạnh kiểm học kì I của học sinh lớp 8A được bảng sau:
	Xếp loại hạnh kiểm
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Số học sinh
	33
	6
	1
	0


Giáo viên dùng phương pháp nào thu thập dữ liệu?
A. Phỏng vấn.	B. Làm thí nghiệm.	C. Quan sát.	D. Internet.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
Giáo viên dùng phương pháp quan sát để thu thập dữ liệu về hạnh kiểm học kì I của học sinh lớp 8A.
Câu 4. Cho bảng thống kê các loại mẫu vật trong bảo tàng sinh vật của môi trường đại học về những lớp động vật có xương sống: Các, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.
	Lớp động vật
	Tỉ lệ mẫu vật (%)

	Cá
	15%

	Lưỡng cư
	10%

	Bò sát
	20%

	Chim
	25%

	Thú
	30%

	Tổng
	101%


Giá trị chưa hợp lí trong bảng dữ liệu là
A. Dữ liệu về tên các lớp động vật.	B. Dữ liệu về tỉ lệ mẫu vật.
C. Cả A và B đều đúng.	D. Cả A và B đều sai.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Tổng tỉ lệ luôn bằng  mà theo bảng thống kê dã cho thì tổng tỉ lệ là  do đó dữ liệu về tỉ lệ mẫu vật là chưa hợp lí.
Câu 5. Quan sát biểu đồ sau:
[image: A graph with numbers and lines  Description automatically generated]
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Trong giai đoạn 2017 – 2019
A. Số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể đều giảm.
B. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh hơn số doanh nghiệp giải thể.
C. Số doanh nghiệp giải thể tăng nhanh hơn số doanh nghiệp thành lập mới.
D. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, số doanh nghiệp giải thể tăng.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B
Quan sát biểu đồ đoạn thẳng, ta thấy:
 Số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể đều tăng. Do đó cả A, D đều sai.
 Quan sát độ dốc của đường biểu diễn, ta thấy đường biểu diễn số doanh nghiệp thành lập mới dốc hơn đường biểu diễn số doanh nghiệp giải thể nên số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh hơn số doanh nghiệp giải thể.
Vậy chọn phương án B.



Câu 6. Một hộp có  tấm thẻ được đánh số lần lượt là: . Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên thẻ chia hết cho ” là thẻ




A. ghi số 	B. ghi số 	C. ghi số 	D. ghi số 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên thẻ chia hết cho ” là thẻ ghi số .
Câu 7. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất lí thuyết của biến cố “Gieo được mặt có hai chấm” là




A. 	B. 	C. 	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất là: mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm.
Do đó, có 6 kết quả có thể xảy ra.
Số kết quả thuận lợi cho biến cố “Gieo được mặt có hai chấm” là 1.

Do đó, xác suất của biến cố cố “Gieo được mặt có hai chấm” là 


Câu 8. Cho . Tỉ số của hai đoạn thẳng  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B

Ta có: 
Vậy chọn B.
Câu 9. Cho hình vẽ dưới đây:

[image: ]
Hệ thức theo Định lí Thalès của hình trên là




[bookmark: _Hlk188345931]A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A



Ta có: , mà hai góc ở vị trí đồng vị nên . Ta có hệ thức sau: .
Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây:
[image: ]

Độ dài  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Ta có: , mà hai góc ở vị trí đồng vị nên .





Do đó, ta có:  hay  được  suy ra  nên 
Câu 11. Cho các hình vẽ:
[image: ]


Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giác  trong hình vẽ nào?
A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C

Nhận thấy ở Hình 3, xét tam giác , có:




 là trung điểm của  và  là trung điểm của .


Do đó,  là đường trung bình của tam giác .




Câu 12. Cho tam giác ,  là đường phân giác của  . Tỉ lệ thức nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
[image: ]





[bookmark: _Hlk188348677]Xét tam giác  có  là đường phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác) nên .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).


Câu 13. Một hộp đựng  quả bóng được đánh số . Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.


 a) Có  kết quả có thể xảy ra khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.


 b) Kết quả thuận lợi cho biến cố “Lấy được quả bóng đánh số chẵn” là .


 c) Xác suất để lấy được quả bóng đánh số nguyên tố là .



[bookmark: _Hlk188349590] d) Xác suất để lấy được quả bóng đánh số là ước của  là .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ 	b) Đ	c) S 	d) Đ





a) Các kết quả có thể xảy ra khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp là: quả bóng đánh số , đánh số , đánh số , đánh số , đánh số .
Do đó, có 5 kết quả có thể xảy ra khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.

b) Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Lấy được quả bóng đánh số chẵn” là: .
c) Kết quả thuận lợi cho biến cố “Lấy được quả bóng đánh số nguyên tố” là 1 (quả bóng đánh số 2).

Do đó, xác suất để lấy được quả bóng đánh số nguyên tố là .

d) Kết quả thuận lợi cho biến cố “Lấy được quả bóng đánh số là ước của ” là 3 (quả bóng đánh số 2, số 4 và số 8).


Do đó, xác suất để lấy được quả bóng đánh số là ước của  là .











Câu 14. Cho  có  là trung tuyến, trọng tâm , đường thẳng đi qua  cắt các cạnh   lần lượt tại . Từ  kẻ các đường song song với  cắt  lần lượt tại .


 a) .


 b) .


 c) .


 d) .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ 	b) S	c) Đ 	d) Đ
[image: ]



a) Xét  có , theo định lí Thalès ta có: .



b) Xét  có , theo định lí Thalès ta có: .




c) Có  là trung điểm của  (do  là trung tuyến của tam giác) nên .


Do đó,  nên .

Suy ra .



Lại có  là trọng tâm  nên .



Xét  có , theo định lí Thalès ta có: .

Suy ra .

Do đó, .



d) Xét  có ,  theo định lí Thalès ta có: .



Xét  có , theo định lí Thalès ta có: .

Suy ra 

.

Vậy .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Cho bảng số liệu về chất lượng đánh giá sản phẩm của khách hàng của một cửa hàng bán đồ điện tử.
	Đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	Số lượng
	6
	32
	10
	2


Hỏi đánh giá tốt chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số đánh giá của khách hàng?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 

Tổng số khách hàng tham gia đánh giá là:  (khách hàng).

Đánh giá tốt chiếm số phần trăm trên tổng đánh giá của khách hàng là: .



Câu 16. Nếu cho thêm  chiếc bút bi đỏ vào hộp có  chiếc bút thì khi chọn ngẫu nhiên một chiếc bút trong hộp, xác suất chọn được bút bi đỏ là . Hỏi ban đầu trong hộp bút có bao nhiêu chiếc bút bi đỏ?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


Gọi số bút bi đỏ ban đầu trong hộp bút là  (chiếc, ).


Tổng số bút bi đỏ sau khi thêm  chiếc vào hộp là  (chiếc)

Vì xác suất chọn được bút bi đỏ là  nên ta có:




 hay  suy ra  nên  (thỏa mãn).

Vậy ban đầu trong hộp có  chiếc bút bi đỏ.




[bookmark: _Hlk188359397]Câu 17. Bóng của một cái tháp trên mặt đất có độ dài  Cùng thời điểm đó, một cây cột  cao  cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài  (hình vẽ). Hỏi chiều cao của tháp là bao nhiêu mét?
[image: ]

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 



Ta có: ,  nên .


Xét tam giác  có , ta có:

 (hệ quả định lí Thalès).


Hay  suy ra .

Vậy chiều cao của tháp là 

Câu 18. Tìm độ dài của  trong mỗi trường hợp sau:
[image: ]

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 






Xét tam giác  có  là phân giác của  (do ) nên  hay 


[bookmark: _Hlk188360978]Do đó,  suy ra .

Khi đó, .
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Cho biểu đồ xuất khẩu gạo của nước ta trong năm 2022
[image: ]

a) Loại gạo nào của nước ta được xuất khẩu nhiều nhất và ít nhất? Biết rằng tổng lượng gạo xuất khẩu là  triệu tấn gạo. Hãy tính khối lượng gạo thơm nước ta đã xuất khẩu trong năm 2022.
b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn khối lượng gạo nước ta xuất khẩu trong năm 2022.
Hướng dẫn giải
a) Ta có bảng thống kê như sau:
	Loại gạo
	Tỉ lệ (%)

	Gạo trắng
	45,2

	Gạo thơm
	26,8

	Gạo nếp
	9

	Gạo khác
	19



Loại gạo được xuất khẩu nhiều nhất là gạo trắng, chiếm .

Loại gạo xuất khẩu ít nhất là gạo nếp, chiếm .
• Số lượng gạo thơm nước ta xuất khẩu trong năm 2022 là:

 (triệu tấn)
b) Số lượng gạo trắng nước ta xuất khẩu trong năm 2022 là:

 (triệu tấn)
Số lượng gạo nếp nước ta xuất khẩu trong năm 2022 là:

 (triệu tấn)
Số lượng gạo khắc nước ta xuấ khẩu trong năm 2022 là:

 (triệu tấn)
Do đó, ta có biểu đồ cột biểu diễn lượng gạo nước ta xuất khẩu trong năm 2022 như sau:
[image: ]





Bài 2. (0,5 điểm) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn  và lớn hơn . Tính xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho  và  đều dư ”
Hướng dẫn giải
Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra là:

.


Do đó, số phần tử của tập hợp  là  phần tử.







Có  kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là số chia cho  và  đều dư ” là  và . Vậy xác suất của biến cố đó là .






Bài 3. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại , biết  , phân giác  với .

a) Tính độ dài .





b) Gọi  là hình chiếu của  trên . Tính độ dài  và .




C) Gọi  là giao điểm của đường phân giác và  là trọng tâm tam giác . Chứng minh rằng 
Hướng dẫn giải
[image: ]

a) Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác , ta có:






 nên .




Xét  có  là tia phân giác của góc  nên .
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.


Suy ra  và .




b) Vì  là hình chiếu của  trên  nên .



Mà  (do  vuông tại ).

Do đó .



Xét  có  nên  (Hệ quả định lí Thalès)


Do đó,  và .



c) Gọi  là giao điểm của  với .



Vì  là giao điểm của ba đường phân giác nên  là đường phân giác góc .

Do đó, .

Suy ra .



Có  là đường phân giác của tam giác  nên có  (1)



Gọi  cắt  tại .




Vì  là trọng tâm tam giác  nên  là đường trung tuyến, do đó  (2)



Từ (1) và (2) suy ra  suy ra  hay  (Theo định lí Thalès đảo).
C. ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 02



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.

Câu 1. Một trường THCS phát động phong trào biểu diễn văn nghệ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cho học sinh tất cả các lớp. Biết rằng mỗi lớp chỉ biểu diễn tối đa  tiết mục. Bảng thống kê số tiết mục đăng kí tham gia diễn văn nghệ của từng lớp như bảng dưới đây:
	Lớp
	6A
	6B
	7A
	7B
	8A
	8B
	9A
	9B

	Số tiết mục
	2
	3
	5
	3
	2
	2
	3
	2


Theo em, số liệu của lớp nào trong bảng trên là không hợp lí?
A. 6A.	B. 7A.	C. 8A.	D. 9A.

Câu 2. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy cho biết trong năm , ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu là bao nhiêu?
	Năm
	2017
	2018
	2019
	2020

	Ngành dệt may
	31,8
	36,2
	38,8
	35,0






A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 3. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của một khách sạn: Hài lòng, Rất hài lòng, Bình thường, Không hài lòng. Hỏi dự liệu trên là loại dữ liệu nào?
A. Dữ liệu không là số, có thể sắp xếp thứ tự.
B. Dữ liệu không là số, không thể sắp xếp thứ tự.
C. Số liệu rời rạc.
D. Số liệu liên tục.
Câu 4. Biểu đồ dưới đây thể hiện số sách trong thư viện của một lớp.
[image: ]
Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số sách Toán trong thư viện là  quyển.

B. Số sách Ngữ Văn nhiều hơn số sách Tin học là  quyển.

C. Tổng số sách trong thư viện là  quyển.

D. Số sách Khoa học tự nhiên nhiều hơn số sách Lịch sử và Địa lí là  quyển.
Câu 5. Thời gian tự tập luyện piano ở nhà các ngày trong tuần của hai bạn Huy và Hùng cho bởi bảng dưới đây.
	Thời gian (phút)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Hùng
	80
	90
	50
	80
	120
	100
	60

	Huy
	70
	80
	70
	70
	100
	90
	50


Với bảng thống kê trên, theo em biểu đồ nào sẽ phù hợp nhất để biểu diễn các dữ liệu trên?
A. Biểu đồ cột đơn.	B. Biểu đồ cột kép.	C. Biểu đồ tranh.	D. Biểu đồ quạt tròn.
Câu 6. Khi gieo một con xúc xắc, có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 7. Một hộp có bốn tấm thẻ cùng loại được đánh số . Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số ghi trên thẻ chia hết cho ” là thẻ




A. ghi số 	B. ghi số 	C. ghi số 	D. ghi số 


Câu 8. Cho  có  như hình dưới đây. 
[image: ]
Theo định lí Thalès, ta có:




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 9. Cho điểm  thuộc đoạn thẳng  thỏa mãn . Tỉ số  là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây, biết , . 
[image: ]

Khi đó, tỉ số nào sau đây có giá trị bằng ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tỉ số  là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 12. Cho  có  lần lượt là trung điểm của . Khẳng định nào dưới đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).


Câu 13. Một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi số . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần.


 a) Có  kết quả có thể xảy ra.



 b) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là số chia hết cho ”.



 c) Xác suất của biến cố: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số không chia hết cho ” là 




 d) Xác suất của biến cố: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là số chia cho  dư ”  là 






Câu 14. Cho hình thang  có  và . Đường thẳng song song với đáy  cắt các cạnh bên  theo thứ tự tại . 


 a) 


 b) 


 c) 


 d) 
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Cho bảng thống kê về tỉ lệ phần trăm yêu thích môn học của lớp 8C như sau:
	Môn học yêu thích
	Toán
	Văn
	Anh
	Khoa học

	Tỉ lệ (%)
	30%
	25%
	20%
	25%




Biết rằng lớp 8C có  học sinh và trong số các bạn thích môn Khoa học có  là các bạn nữ. Tính số bạn nữ của lớp 8C thích môn Khoa học.

Trả lời: 


Câu 16. Tỉ lệ học sinh nam lớp 8A là , tổng số học sinh lớp 8A là  bạn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 8A, tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Chọn được một học sinh là nữ”.
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 











Câu 17. Cho tam giác  vuông tại  thuộc cạnh , kẻ  vuông góc với  tại  Biết    . Tìm độ dài đoạn thẳng 

Trả lời: 






Câu 18. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . Biết đường cao . Hỏi diện tích tam giác  là bao nhiêu centimet vuông?

Trả lời: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I giai đoạn 2020 – 2022.
[image: ]
(Nguồn: Cục Hải quan)
a) Lập bảng thống kê giá trị sản xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 – 2022 (đơn vị: tỷ USD) theo mẫu sau và tính tổng giá trị xuất khẩu của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 – 2022.
	Giai đoạn
	Quý I/2020
	Quý I/2021
	Quý I/2022

	Xuất khẩu
	
	
	

	Nhập khẩu
	
	
	


b) Trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng bao nhiêu phần trăm so với quý I năm 2020 (làm tròn đến hàng phần mười).






Bài 2. (0,5 điểm) Trong một hộp có  viên bi vàng,  viên bi xanh,  viên bi đỏ có kích thước giống hệt nhau. Không nhìn vào hộp, cần bốc ít nhất ra bao nhiêu viên để chắc chắn trong số các viên lấy ra có ít nhất  viên bi vàng,  viên bi xanh và  viên đỏ?







Bài 3. (1,5 điểm) Cho tam giác  có   . Các đường phân giác  và  cắt nhau tại .

a) Tính 

b) Tính các tỉ số .


c) Tính tỉ số diện tích các tam giác  và .



ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 02



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	B
	D

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	B
	B

	Câu 
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	Đ Đ S Đ
	Đ S Đ S
	

	

	

	




Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.

Câu 1. Một trường THCS phát động phong trào biểu diễn văn nghệ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cho học sinh tất cả các lớp. Biết rằng mỗi lớp chỉ biểu diễn tối đa  tiết mục. Bảng thống kê số tiết mục đăng kí tham gia diễn văn nghệ của từng lớp như bảng dưới đây:
	Lớp
	6A
	6B
	7A
	7B
	8A
	8B
	9A
	9B

	Số tiết mục
	2
	3
	5
	3
	2
	2
	3
	2


Theo em, số liệu của lớp nào trong bảng trên là không hợp lí?
A. 6A.	B. 7A.	C. 8A.	D. 9A.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B

[bookmark: _Hlk188364206]Do mỗi lớp chỉ biểu diễn tối đa 3 tiết mục, mà theo bảng dữ liệu, số tiết mục lớp 7A biểu diễn là  nên đây là dữ liệu không hợp lí.

Câu 2. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy cho biết trong năm , ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu là bao nhiêu?
	Năm
	2017
	2018
	2019
	2020

	Ngành dệt may
	31,8
	36,2
	38,8
	35,0






A. 	B. 	C. 	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C

Dựa vào bảng số liệu, nhận thấy trong năm 2019, ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu là 
Câu 3. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của một khách sạn: Hài lòng, Rất hài lòng, Bình thường, Không hài lòng. Hỏi dự liệu trên là loại dữ liệu nào?
A. Dữ liệu không là số, có thể sắp xếp thứ tự.
B. Dữ liệu không là số, không thể sắp xếp thứ tự.
C. Số liệu rời rạc.
D. Số liệu liên tục.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Dữ liệu thu được: Hài lòng, Rất hài lòng, Bình thường, Không hài lòng là dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự theo mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ.
Câu 4. Biểu đồ dưới đây thể hiện số sách trong thư viện của một lớp.
[image: ]
Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số sách Toán trong thư viện là  quyển.

B. Số sách Ngữ Văn nhiều hơn số sách Tin học là  quyển.

C. Tổng số sách trong thư viện là  quyển.

D. Số sách Khoa học tự nhiên nhiều hơn số sách Lịch sử và Địa lí là  quyển.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D

Số sách Toán trong thư viên là  quyển.




Tương tự, số sách Ngữ văn, Tin học, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên trong thư viện lần lượt là  quyển,  quyển,  quyển,  quyển.

Sách Ngữ văn nhiều hơn sách Tin học là  (quyển)

Tổng số sách trong thư viện là:  (quyển)

Sách Khoa học tự nhiên nhiều hơn số sách Lịch sử và Địa lí là:  (quyển)
Vậy chọn đáp án D.
Câu 5. Thời gian tự tập luyện piano ở nhà các ngày trong tuần của hai bạn Huy và Hùng cho bởi bảng dưới đây.
	Thời gian (phút)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Hùng
	80
	90
	50
	80
	120
	100
	60

	Huy
	70
	80
	70
	70
	100
	90
	50


Với bảng thống kê trên, theo em biểu đồ nào sẽ phù hợp nhất để biểu diễn các dữ liệu trên?
A. Biểu đồ cột đơn.	B. Biểu đồ cột kép.	C. Biểu đồ tranh.	D. Biểu đồ quạt tròn.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B
Câu 6. Khi gieo một con xúc xắc, có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
Khi giao một con xúc xắc, các kết quả có thể xảy ra là: xuất hiện mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm.
Vậy có 6 kết quả có thể xảy ra.


Câu 7. Một hộp có bốn tấm thẻ cùng loại được đánh số . Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số ghi trên thẻ chia hết cho ” là thẻ




A. ghi số 	B. ghi số 	C. ghi số 	D. ghi số 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C		


Kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số ghi trên thẻ chia hết cho ” là thẻ ghi số .


Câu 8. Cho  có  như hình dưới đây. 
[image: ]
Theo định lí Thalès, ta có:




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Có  nên theo định lí Thalès, ta có: 




Câu 9. Cho điểm  thuộc đoạn thẳng  thỏa mãn . Tỉ số  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
[image: ]



Theo tính chất tỉ lệ thức, ta có , suy ra  hay .


Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây, biết , . 
[image: ]

Khi đó, tỉ số nào sau đây có giá trị bằng ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Theo đề, có  nên theo định lí Thalès ta có: .
Câu 11. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tỉ số  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B





Xét  có  là phân giác của  (do ), nên  (tính chất đường phân giác).

Do đó, 



Câu 12. Cho  có  lần lượt là trung điểm của . Khẳng định nào dưới đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B





Xét  có  lần lượt là trung điểm của  nên  là đường trung bình của .


Do đó,  hay .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).


Câu 13. Một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi số . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần.


 a) Có  kết quả có thể xảy ra.



 b) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là số chia hết cho ”.



 c) Xác suất của biến cố: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số không chia hết cho ” là 




 d) Xác suất của biến cố: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là số chia cho  dư ”  là 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ



[bookmark: _Hlk188371547]a) Có  kết quả có thể xảy ra, đó là: .


b) Kết quả thuận lợi cho biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là số chia hết cho ” là: .
Do đó, có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố trên.


c) Xác suất của biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chia hết cho ” là 


Do đó, xác suất của biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số không chia hết cho ” là 


d) Kết quả thuận lợi cho biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là số chia cho  dư ”  là:

.
Do đó, có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố này.



Xác suất của biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là số chia cho  dư ”  là: 






Câu 14. Cho hình thang  có  và . Đường thẳng song song với đáy  cắt các cạnh bên  theo thứ tự tại . 


 a) 


 b) 


 c) 


 d) 
Hướng dẫn giải
Đáp án: a) Đ	b) S	c) Đ 	d) S
[image: ]


[bookmark: _Hlk188427333]a) Vì  nên theo định lí Thalès, ta có: .


b) Vì  nên theo định lí Thalès, ta có: .


c) Từ a) và b) ta có:  hay .


Lại có  nên theo tính chất của tỉ lệ thức suy ra .


Do đó,  hay .

d) Từ c) ta có:  nên theo tính chất của tỉ lệ thức, ta có:



 hay  hay .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Cho bảng thống kê về tỉ lệ phần trăm yêu thích môn học của lớp 8C như sau:
	Môn học yêu thích
	Toán
	Văn
	Anh
	Khoa học

	Tỉ lệ (%)
	30%
	25%
	20%
	25%




Biết rằng lớp 8C có  học sinh và trong số các bạn thích môn Khoa học có  là các bạn nữ. Tính số bạn nữ của lớp 8C thích môn Khoa học.

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 

Số học sinh lớp 8C thích môn Khoa học là:  (học sinh)

Số học sinh nữ của lớp 8C thích môn Khoa học là:  (học sinh)


Câu 16. Tỉ lệ học sinh nam lớp 8A là , tổng số học sinh lớp 8A là  bạn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 8A, tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Chọn được một học sinh là nữ”.
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 

Số học sinh nam của lớp 8A là:  (học sinh)

Số học sinh nữ của lớp 8A là:  (học sinh)

Do đó, kết quả thuận lợi cho biến cố “Chọn được một học sinh là nữ” là .

Suy ra, xác suất thực nghiệm của biến cố “Chọn được một học sinh là nữ” là: .











Câu 17. Cho tam giác  vuông tại  thuộc cạnh , kẻ  vuông góc với  tại  Biết    . Tìm độ dài đoạn thẳng 

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 
[image: ]



Vì ,  (gt) nên .
Áp dụng định lí Thalès, ta có:



 nên  hay .



Suy ra  hay  hay .


Suy ra  hoặc .

Do độ dài đoạn thẳng luôn dương nên .

Suy ra 






Câu 18. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . Biết đường cao . Hỏi diện tích tam giác  là bao nhiêu centimet vuông?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

[bookmark: _Hlk188372776]Đáp án: 
[image: ]






[bookmark: _Hlk188425528][bookmark: _Hlk188366071]Xét  có  lần lượt là trung điểm của các cạnh  nên  lần lượt là đường trung bình của , do đó .

Suy ra .


Vậy diện tích  là: .
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I giai đoạn 2020 – 2022.
[image: ]
(Nguồn: Cục Hải quan)
a) Lập bảng thống kê giá trị sản xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 – 2022 (đơn vị: tỷ USD) theo mẫu sau và tính tổng giá trị xuất khẩu của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 – 2022.
	Giai đoạn
	Quý I/2020
	Quý I/2021
	Quý I/2022

	Xuất khẩu
	
	
	

	Nhập khẩu
	
	
	


b) Trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng bao nhiêu phần trăm so với quý I năm 2020 (làm tròn đến hàng phần mười).
Hướng dẫn giải
a) Ta có bảng giá trị:
	Giai đoạn
	Quý I/2020
	Quý I/2021
	Quý I/2022

	Xuất khẩu
	

	

	


	Nhập khẩu
	

	

	



Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 – 2022 là:

 (tỷ USD)

b) Tỉ số phần trăm trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 và quý I năm 2020 là: .

Do đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa nước ta trong quý I năm 2021 tăng  so với quý I năm 2020.






Bài 2. (0,5 điểm) Trong một hộp có  viên bi vàng,  viên bi xanh,  viên bi đỏ có kích thước giống hệt nhau. Không nhìn vào hộp, cần bốc ít nhất ra bao nhiêu viên để chắc chắn trong số các viên lấy ra có ít nhất  viên bi vàng,  viên bi xanh và  viên đỏ?
Hướng dẫn giải



Ngoài các khả năng bốc đủ số viên bi thỏa mãn là  viên bi vàng,  viên bi xanh và  viên đỏ thì có ba khả năng là bốc tất cả hai loại bi cùng màu và phải bốc thêm số lần để lấy nốt màu còn lại, các trường hợp đó là:



TH1: Bốc  viên bi vàng,  viên bi xanh và  viên đỏ.

Tổng số viên cần bốc là:  (viên)



TH2: Bốc  viên bi vàng,  viên bi xanh và  viên đỏ.

Tổng số viên cần bốc là:  (viên)



TH3. Bốc  viên bi vàng,  viên bi xanh và  viên đỏ.

Tổng số viên cần bốc là:  (viên)




Như vậy, phải bốc tất cả  viên thì sẽ luôn luôn thỏa mãn điều kiện có ít nhất  viên bi vàng,  viên bi xanh và  viên đỏ.







[bookmark: _Hlk188426917][bookmark: _Hlk188369531]Bài 3. (1,5 điểm) Cho tam giác  có   . Các đường phân giác  và  cắt nhau tại .

a) Tính 

b) Tính các tỉ số .


c) Tính tỉ số diện tích các tam giác  và .
Hướng dẫn giải
[image: ]




a) Xét  có  là tia phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác) .

Do đó, .
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.


Do đó, , .




b) Xét  có  là phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác).


Suy ra  hay .




Lại có  là phân giác của  nên , suy ra .




Có  là tia phân giác của  nên , suy ra .







c) Gọi  lần lượt là độ dài đường cao kẻ từ  đến , độ dài đường cao kẻ từ  đến , độ dài đường cao kẻ từ  đến .


Ta có:  ;


          ; .



Do đó, ; ; .

Khi đó, .

Suy ra .

C. ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 03



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là dữ liệu định tính?
A. Số huy chương vàng mà các vận động viên đã đạt được.
B. Danh sách các vận động viên tham dự Omlypic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị 
Ánh Viên,…
C. Số học sinh nữ của các tổ trong lớp 8A.
D. Năm sinh của các thành viên trong gia đình bạn Lan.
Câu 2. Dữ liệu về số người trong mỗi gia đình ở xóm em thuộc dữ liệu nào trong các dữ liệu sau:
A. Dữ liệu số rời rạc.	B. Dữ liệu số liên tục.
C. Dữ liệu không là số có thể sắp thứ tự.	D. Dữ liệu không là số không thể sắp thứ tự.
Câu 3. Bạn An đứng ở cộng trường và ghi lại xem bạn nào ra về bằng xe đạp khi tan trường. Phương pháp bạn An thu được dữ liệu là:
A. Từ nguồn có sẵn.	B. Quan sát.	B. Phỏng vấn.	D. Lập bảng hỏi.
Câu 4. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của một quốc gia được biểu diễn như sau:
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (độ C)
	2
	3
	5
	15
	20
	30
	29
	27
	20
	15
	12
	7


Biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trong bảng trên là
A. Biểu đồ hình quạt tròn.	B. Biểu đồ cột tranh.
C. Biểu đồ đoạn thẳng.	D. Biểu đồ cột kép.
Câu 5. Hình vẽ bên là biểu đồ về diện tích các châu lục trên thế giới. 
[image: ]
Hỏi châu Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích của cả sáu châu lục?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 6. Trong trò chơi tung đồng xu, xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ” là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 7. Một hộp có  tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt . Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, xác suất thực nghiệm của biến cố “Tấm thẻ được chọn ghi số ” là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]
Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 9. Cho hình vẽ bên, biết . 
[image: ]
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây.


A. 	B. 


C. 	D. 





Câu 10. Cho  có  lần lượt là hai điểm nằm trên  và  sao cho . Cho các khẳng định sau:


(I).  là đường trung bình của .

(II). .

(III). .
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. Chỉ có (I) đúng.	B. Chỉ có (II) đúng.
C. Chỉ có (I) và (III) đúng.	D. Cả (I), (II) và (III) đều đúng.
Câu 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
A. Đường trung bình của tam giác là đường nối hai cạnh của tam giác.
B. Đường trung bình của tam giác là đoạn nối trung điểm hai cạnh của tam giác.
C. Trong một tam giác chỉ có một đường trung bình.
D. Đường trung bình của tam giác là đường nối từ một đỉnh đến trung điểm cạnh đối diện.
Câu 12. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tỉ số  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).





Câu 13. Một hộp có  quả bóng được đánh số từ  đến , đồng thời các quả bóng từ  đến  được sơn màu vàng và các quả bóng còn lại được sơn màu đỏ; các quả bóng có kích cỡ và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.


 a) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Quả bóng lấy ra được sơn màu vàng”.



 b) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Quả bóng lấy ra được ghi số chia hết cho ” 


 c) Xác suất của biến cố “Quả bóng lấy ta được sơn màu đỏ” là .



 d) Xác suất của biến cố “Quả bóng lấy ra được sơn màu đỏ và chia hết cho ” là .





Câu 14. Cho  có  với . Kẻ  .


 a) 


 b) .


 c) .


 d) .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Cho biểu đồ xuất khẩu các loại gạo của nước ta trong nằm 2020.
[image: ]


Biết rằng tổng lượng gạo xuất khẩu là  triệu tấn gạo. Hỏi số lượng gạo thơm nước ta xuất khẩu trong năm  là bao nhiêu triệu tấn? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời: 



Câu 16. Một hộp chứa các quả bóng có kích thước giống nhau có các màu canh dương, cam và vàng. Trong  lần lấy bóng liên tiếp, quả bóng màu cam xuất hiện nhiều gấp  lần quả bóng màu vàng, quả bóng màu xanh dương xuất hiện nhiều gấp  lần quả bóng màu vàng. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Quả bóng lấy ra là quả bóng màu xanh dương”. (Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 
Câu 17. Cho hình vẽ với số liệu bên dưới đây.
[image: ]


Hỏi khoảng cách  từ con tàu đến trạm quan trắc đặt tại điểm  là bao nhiêu mét?

Trả lời: 







Câu 18. Cho . Tia phân giác góc trong của góc  cắt  tại . Cho . Tìm 

Trả lời: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Cho biểu đồ dưới đây thể hiện số lượng học sinh khối lớp 8 tham gia hai câu lạc bộ Toán và Văn của trường.
[image: ]
a) Lập bảng thống kê của biểu đồ trên. Cho biết sự khác nhau về việc tham gia đăng kí hai câu lạc bộ Toán và Văn của hai lớp 8A và 8B.


b) Nếu lớp 8A có số lượng tham gia câu lạc bộ môn Toán chiếm  tổng số học sinh cả lớp và chiếm  số học sinh toàn khối. Tính số học sinh lớp 8A và số học sinh toàn khối 8.




Bài 2. (0,5 điểm) Tủ sách của lớp có  cuốn sách, trong đó có một số cuốn sách tham khảo môn Toán. Cô Thanh Mai đã bổ sung thêm  cuốn sách tham khảo môn Toán. Chọn ngẫu nhiên  một cuốn thì xác suất lấy được cuốn sách tham khảo môn Toán là . Tính số sách tham khảo Toán có trong tue trước khi cô Thanh Mai bổ sung thêm  cuốn sách tham khảo môn Toán.








Bài 3. (1,5 điểm) Cho  có đường trung tuyến , đường phân giác của  cắt  ở , đường phân giác của  cắt  ở .

a) Chứng minh .


b) Chứng minh  và .



c) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 03



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	C
	B

	Câu 
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	B
	A

	Câu 
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	Đ S S S
	Đ Đ Đ S
	

	

	

	



Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là dữ liệu định tính?
A. Số huy chương vàng mà các vận động viên đã đạt được.
B. Danh sách các vận động viên tham dự Omlypic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị 
Ánh Viên,…
C. Số học sinh nữ của các tổ trong lớp 8A.
D. Năm sinh của các thành viên trong gia đình bạn Lan.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B
Trong các dữ liệu đã cho, dữ liệu định tính là danh sách các vận động viên tham dự Omlypic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên,…
Câu 2. Dữ liệu về số người trong mỗi gia đình ở xóm em thuộc dữ liệu nào trong các dữ liệu sau:
A. Dữ liệu số rời rạc.	B. Dữ liệu số liên tục.
C. Dữ liệu không là số có thể sắp thứ tự.	D. Dữ liệu không là số không thể sắp thứ tự.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Dữ liệu về số người trong mỗi gia đình ở xóm em là dữ liệu số dời dạc.
Câu 3. Bạn An đứng ở cộng trường và ghi lại xem bạn nào ra về bằng xe đạp khi tan trường. Phương pháp bạn An thu được dữ liệu là:
A. Từ nguồn có sẵn.	B. Quan sát.	B. Phỏng vấn.	D. Lập bảng hỏi.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B
Để thu thập dữ liệu trên, bạn An đứng ở cổng trường và quan sát rồi ghi lại xem bạn nào ra về bằng xe đạp khi tan trường.
Do đó, phương pháp bạn An thu được dữ liệu là quan sát.
Câu 4. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của một quốc gia được biểu diễn như sau:
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (độ C)
	2
	3
	5
	15
	20
	30
	29
	27
	20
	15
	12
	7


Biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trong bảng trên là
A. Biểu đồ hình quạt tròn.	B. Biểu đồ cột tranh.
C. Biểu đồ đoạn thẳng.	D. Biểu đồ cột kép.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
Biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trong bảng trên là biểu đồ đoạn thẳng.
Câu 5. Hình vẽ bên là biểu đồ về diện tích các châu lục trên thế giới. 
[image: ]
Hỏi châu Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích của cả sáu châu lục?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C

Dựa vào biểu đồ, ta thấy châu Mỹ chiếm  tổng diện tích của cả sáu châu lục đó.

Câu 6. Trong trò chơi tung đồng xu, xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ” là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Có 2 kết quả có thể xảy ra khi gieo một đồng xu là xuất hiện mặt sấp  và mặt ngửa .


Do đó, xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ” là 



Câu 7. Một hộp có  tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt . Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, xác suất thực nghiệm của biến cố “Tấm thẻ được chọn ghi số ” là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A

Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố “Tấm thẻ được chọn ghi số ”.


Do đó, xác suất thực nghiệm của biến cố “Tấm thẻ được chọn ghi số ” là 
Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]
Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B



Nhận thấy   do đó 

Câu 9. Cho hình vẽ bên, biết . 
[image: ]
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây.


A. 	B. 


C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C


Vì  nên theo định lí Thalès, ta được: 





[bookmark: _Hlk188445719]Câu 10. Cho  có  lần lượt là hai điểm nằm trên  và  sao cho . Cho các khẳng định sau:


[bookmark: _Hlk188445793](I).  là đường trung bình của .

(II). .

(III). .
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. Chỉ có (I) đúng.	B. Chỉ có (II) đúng.
C. Chỉ có (I) và (III) đúng.	D. Cả (I), (II) và (III) đều đúng.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B
[image: ]



Xét  có  nên  (định lí Thalès đảo). Do đó (II) đúng.





Do  không là trung điểm của  và  nên  không là đường trung bình của .
Do đó (I) sai và (III) sai.
Vậy chọn B.
Câu 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
A. Đường trung bình của tam giác là đường nối hai cạnh của tam giác.
B. Đường trung bình của tam giác là đoạn nối trung điểm hai cạnh của tam giác.
C. Trong một tam giác chỉ có một đường trung bình.
D. Đường trung bình của tam giác là đường nối từ một đỉnh đến trung điểm cạnh đối diện.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B
Đường trung bình của tam giác là đoạn nối trung điểm hai cạnh của tam giác.
Câu 12. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tỉ số  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A




Xét  có  là tia phân giác của  (do ) nên ta có:

 (tính chất đường phân giác).

Do đó 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).





Câu 13. Một hộp có  quả bóng được đánh số từ  đến , đồng thời các quả bóng từ  đến  được sơn màu vàng và các quả bóng còn lại được sơn màu đỏ; các quả bóng có kích cỡ và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.


 a) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Quả bóng lấy ra được sơn màu vàng”.



 b) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Quả bóng lấy ra được ghi số chia hết cho ” 


 c) Xác suất của biến cố “Quả bóng lấy ta được sơn màu đỏ” là .



 d) Xác suất của biến cố “Quả bóng lấy ra được sơn màu đỏ và chia hết cho ” là .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ 	b) S 	c) S 	d) S



a) Trong  quả bóng, có  quả bóng được sơn màu vàng nên kết quả thuận lợi cho biến cố “Quả bóng lấy ra được sơn màu vàng” là .




b) Trong  quả bóng, các quả bóng được ghi số chia hết cho  là: .


Vậy có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Quả bóng lấy ra được ghi số chia hết cho ”.


c) Có  quả bóng được sơn màu đỏ được đánh số .

Do đó, xác suất của biến cố “Quả bóng lấy ta được sơn màu đỏ” là .



d) Trong  quả bóng được sơn màu đỏ, có  quả bóng được ghi số chia hết cho , đó là: 

.


Vậy xác suất của biến cố “Quả bóng lấy ra được sơn màu đỏ và chia hết cho ” là .





Câu 14. Cho  có  với . Kẻ  .


 a) 


 b) .


 c) .


[bookmark: _Hlk188434455] d) .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ 	b) Đ 	c) Đ 	d) S
[image: ]



a) Xét  có  nên theo định lí Thalès, ta có: 
b) Từ a) theo hệ quả của định lí Thalès, ta có: 


 nên .


c) Xét  với , theo hệ quả của định lí Thalès ta có:

.


Mà  nên .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Cho biểu đồ xuất khẩu các loại gạo của nước ta trong nằm 2020.
[image: ]


Biết rằng tổng lượng gạo xuất khẩu là  triệu tấn gạo. Hỏi số lượng gạo thơm nước ta xuất khẩu trong năm  là bao nhiêu triệu tấn? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 
Số lượng gạo thơm nước ta xuất khẩu trong năm 2020 là:

 (triệu tấn)

Vậy số lượng gạo thơm nước ta xuất khẩu trong năm 2020 là khoảng  tấn.



Câu 16. Một hộp chứa các quả bóng có kích thước giống nhau có các màu canh dương, cam và vàng. Trong  lần lấy bóng liên tiếp, quả bóng màu cam xuất hiện nhiều gấp  lần quả bóng màu vàng, quả bóng màu xanh dương xuất hiện nhiều gấp  lần quả bóng màu vàng. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Quả bóng lấy ra là quả bóng màu xanh dương”. (Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


Gọi số lần quả bóng màu vàng xuất hiện là  (lần, )

Theo đề, số lần quả bóng màu cam xuất hiện là  (lần).

Số lần quả bóng màu xanh dương xuất hiện là  (lần).



Do đó, ta có phương trình:  hay  suy ra  (thỏa mãn).

Suy ra số lần quả bóng màu xanh dương xuất hiện là:  (lần).

Vậy xác suất thực nghiệm của biến cố “Quả bóng lấy ra là quả bóng màu xanh dương” là: 
Câu 17. Cho hình vẽ với số liệu bên dưới đây.
[image: ]


Hỏi khoảng cách  từ con tàu đến trạm quan trắc đặt tại điểm  là bao nhiêu mét?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


Ta có:  mà hai góc ở vị trí đồng vị nên .

Ta có: 

Theo hệ quả định lí Thalès, ta có: .


Hay  suy ra .

Vậy khoảng cách từ con tàu đến trạm quan trắc là .







Câu 18. Cho . Tia phân giác góc trong của góc  cắt  tại . Cho . Tìm 

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 
[image: ]


Ta có:  nên .





Trong ,  là phân giác của  nên  suy ra .

Vậy .
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Cho biểu đồ dưới đây thể hiện số lượng học sinh khối lớp 8 tham gia hai câu lạc bộ Toán và Văn của trường.
[image: ]
a) Lập bảng thống kê của biểu đồ trên. Cho biết sự khác nhau về việc tham gia đăng kí hai câu lạc bộ Toán và Văn của hai lớp 8A và 8B.


[bookmark: _Hlk188430456]b) Nếu lớp 8A có số lượng tham gia câu lạc bộ môn Toán chiếm  tổng số học sinh cả lớp và chiếm  số học sinh toàn khối. Tính số học sinh lớp 8A và số học sinh toàn khối 8.
Hướng dẫn giải
a) Ta có bảng thông kê sau:
	Lớp 
	8A
	8B
	8C
	8D

	CLB Toán
	8
	12
	10
	15

	CLB Văn
	16
	4
	8
	8


• Nhận thấy ở lớp 8A số lượng đăng kí câu lạc bộ Văn nhiều gấp 2 lần câu lạc bộ Toán. Trong khi đó, ở lớp 8B số học sinh tham gia câu lạc bộ Toán nhiều hơn câu lạc bộ Văn gấp 3 lần.



b) Lớp 8A có  bạn tham gia câu lạc bộ Toán chiếm  tổng số học sinh cả lớp, nên lớp 8A có số học sinh là:  (học sinh).



Lớp 8A có  bạn tham gia câu lạc bộ Toán chiếm  số học sinh toàn khối nên số học sinh của toàn khối 8 đó là:  (học sinh).




Bài 2. (0,5 điểm) Tủ sách của lớp có  cuốn sách, trong đó có một số cuốn sách tham khảo môn Toán. Cô Thanh Mai đã bổ sung thêm  cuốn sách tham khảo môn Toán. Chọn ngẫu nhiên  một cuốn thì xác suất lấy được cuốn sách tham khảo môn Toán là . Tính số sách tham khảo Toán có trong tue trước khi cô Thanh Mai bổ sung thêm  cuốn sách tham khảo môn Toán.
Hướng dẫn giải


Gọi số sách tham khảo môn Toán ban đầu có trên kệ là  (cuốn, )


Tổng số sách tham khảo môn Toán sau khi thêm  cuốn sách tham khảo môn Toán là:  (cuốn).

Vì xác suất chọn được một cuốn sách tham khảo môn Toán là  nên ta có:




 suy ra  hay suy ra  (thỏa mãn).

Vậy số sách tham khảo Toán ban đầu trên kệ là  cuốn.








Bài 3. (1,5 điểm) Cho  có đường trung tuyến , đường phân giác của  cắt  ở , đường phân giác của  cắt  ở .

[bookmark: _Hlk188428979]a) Chứng minh .


b) Chứng minh  và .



c) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
Hướng dẫn giải
[image: ]




a) Xét  có  là phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác trong tam giác).




b) Xét  có  là phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác trong tam giác)


Từ phần a) ta có:  nên suy ra .

Do đó,  (định lí Thalès đảo)



Ta có:  có  nên theo định lí Thalès ta có: .

Suy ra  (đpcm).



c) Gọi  là giao điểm của  và .


Ta có  suy ra  (Hệ quả của định lí Thalès) (1)


          suy ra  (Hệ quả của định lí Thalès) (2)




Từ (1) và (2) suy ra  mà  ( là đường trung tuyến của )

Suy ra .


Do đó  trùng với .

Suy ra ba điểm  thẳng hàng.
C. ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 04



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các dãy dữ liệu dưới đây, dữ liệu nào là số liệu rời rạc?
A. Số thành viên trong một gia đình.
B. Cân nặng (kg) của học sinh lớp 8D.
C. Kết quả nhảy xa (mét) của 10 vận động viên.
D. Lượng mưa trung bình (mm) trong một tháng ở Thủ đô Hà Nội.
Câu 2. Để biểu diễn tỉ lệ của các phần trong tổng thể, ta dùng biểu đồ nào sau đây?
A. Biểu đồ tranh.		B. Biểu đồ đoạn thẳng.	
C. Biểu đồ hình quạt.		D. Biểu đồ cột.
Câu 3. Cho bảng thống về tỉ số phần trăm các loại sách trong tủ sách của lớp 8A như sau:
	Loại sách
	Tỉ số phần trăm

	Lịch sử Việt Nam
	25%

	Truyện tranh
	20%

	Thế giới động vật
	30%

	Các loại sách khác
	25%


Cho các khẳng định sau:
(I) Dữ liệu định lượng là các loại sách: Lịch sử Việt Nam, Truyện tranh, Thế giới động vật, các loại sách khác.

(II) Dữ liệu định tính là là số phần trăm: .
(III) Dữ liệu chưa hợp lí là tỉ số phần trăm.
Số khẳng định sai là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Thống kê số học sinh từng lớp ở khối 8 ở một trường THCS dự giữa học kì II môn Toán. 
	Lớp 
	Sĩ số
	Số học sinh dự thi 

	8A
	40
	40

	8B
	41
	40

	8C
	43
	39

	8D
	44
	46


Số liệu trong bảng bên không hợp lí là:
A. Số học sinh dự thi lớp 8A.	B. Số học sinh dự thi lớp 8B.
C. Số học sinh dự thi lớp 8C.	D. Số học sinh dự thi lớp 8D.
Câu 5. Quan sát biểu đồ sau:
[image: ]
(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Ngày nào sau đây chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trong tuần của Thành phố Hồ Chí Minh là ?
A. Thứ Năm.	B. Thứ Bảy.	C. Chủ Nhật.	D. Thứ Hai.

Câu 6. Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần. 
[image: ]

Nếu  là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 7. Trong trò chơi tung đồng xu, xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ” bằng




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 8. Cho tam giác  có . Khẳng định nào sau đây là sai?




A.  suy ra 	B.  suy ra 




C.  suy ra 	D.  suy ra 

Câu 9. Cho hình vẽ dưới đây, biết .
[image: ]
Tỉ số nào sau đây sai?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 10. Cho hình vẽ, biết .
[image: ]

Khi đó độ dài  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 11. Cho  có   Gọi  là tia phân giác của . Tỉ số  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 12. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của . Biết . Độ dài  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).


Câu 13. Một hộp có  thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số ; hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.



 a) Trong hộp có  thẻ được đánh số chia hết cho 




 b) Trong hộp có  thẻ được đánh số chia hết cho cả  và 




 c) Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho cả  và  là .

 d) Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số và tổng các chữ số 


bằng ” là .















Câu 14. Cho tam giác  có đường phân giác , biết  ,  Trên tia đối của tia  lần lượt lấy các điểm  sao cho  . Qua  kẻ đường thẳng  song song với  và  lần lượt tại  và .


 a) 


 b) 


 c) 



 d)  là trung điểm của 
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Số liệu về số học sinh cấp trung học cơ sở của năm tỉnh Tây Nguyên tính đến ngày 30/09/2021 được cho bởi bảng thống kê sau:
	Tỉnh
	Số lớp học

	Kon Tum
	1 249

	Gia Lai
	2 692

	Đắk Lắk
	3 633

	Đắk Nông
	1 234

	Lâm Đồng
	2 501


Hỏi tổng số học sinh hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh của cả năm tỉnh Tây Nguyên? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Trả lời: 



Câu 16. Trên kệ bày hoa quả tại siêu thị có  quả gồm táo và các loại hoa quả khác. Bác Hà đặt thêm lên kệ  quả táo nữa. Khách đến mua chọn ngẫu nhiên một quả. Biết rằng xác suất chọn được một quả táo là . Hỏi ban đầu trên kệ có bao nhiêu quả táo?

Trả lời: 

Câu 17. Một nhóm bạn học sinh lớp 8 đã thực hành đo chiều cao  của một bức tường như sau:






Dùng một cái cọc  đặt cố định vuông góc với mặt đất, với  và . Sau đó, các bạn đã phối hợp để tìm được điểm  trên mặt đất là giao điểm của hai tia  và đo được . 
[image: ]

Hỏi chiều cao  của bức tường là bao nhiêu mét?

Trả lời: 
Câu 18. Cho hình dưới đây.
[image: ]

Tính độ dài . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Trả lời: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)




Bài 1. (1,0 điểm) Một cửa hàng quần áo đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá một số mặt hàng sau: Quần Âu giảm giá , áo sơ mi giảm giá , áo khoác giảm giá  và quần Jeans giảm giá .
a) Trong các mặt hàng trên, mặt hàng nào được giảm giá nhiều nhất, ít nhất và với mức giảm giá bao nhiêu phần trăm? Hãy vẽ biểu đồ biểu diễn các mặt hàng khuyến mãi đó.



b) Mẹ An đã mua hai chiếc áo sơ mi với giá mỗi chiếc áo sau khi giảm giá là  đồng và  chiếc quần Âu. Tổng số tiền mà mẹ An thanh toán tại quầy là  đồng. Em hãy tính xem mỗi chiếc áo sơ mi và quần Âu nguyên giá là bao nhiêu tiền?






Bài 2. (0,5 điểm) Một hộp có  quả bóng được đánh số từ  đến , đồng thời các quả bóng từ  đến  được sơn màu xanh, các quả bóng còn lại được sơn màu hồng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Tính xác suất của biến cố “Quả bóng được lấy ra sơn màu hồng và chia hết cho ”. Biết rằng các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau.








Bài 3. (1,5 điểm) Cho  có các đường trung tuyến . Gọi  theo thứ tự là trung điểm của . Gọi  theo thứ tự là giao điểm của  với  và . Chứng minh rằng:

a) .

b) 

c) 


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	D
	D
	A
	B

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	D
	D
	A
	D
	A

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	Đ S S Đ
	Đ Đ Đ Đ
	

	

	

	



Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các dãy dữ liệu dưới đây, dữ liệu nào là số liệu rời rạc?
A. Số thành viên trong một gia đình.
B. Cân nặng (kg) của học sinh lớp 8D.
C. Kết quả nhảy xa (mét) của 10 vận động viên.
D. Lượng mưa trung bình (mm) trong một tháng ở Thủ đô Hà Nội.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Dữ liệu về số thành viên trong một gia đình là số liệu rời rạc vì là số đếm.
Câu 2. Để biểu diễn tỉ lệ của các phần trong tổng thể, ta dùng biểu đồ nào sau đây?
A. Biểu đồ tranh.		B. Biểu đồ đoạn thẳng.	
C. Biểu đồ hình quạt.		D. Biểu đồ cột.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
Để biểu diễn tỉ lệ của các phần trong tổng thể, ta dùng biểu đồ hình quạt tròn.
Câu 3. Cho bảng thống về tỉ số phần trăm các loại sách trong tủ sách của lớp 8A như sau:
	Loại sách
	Tỉ số phần trăm

	Lịch sử Việt Nam
	25%

	Truyện tranh
	20%

	Thế giới động vật
	30%

	Các loại sách khác
	25%


Cho các khẳng định sau:
(I) Dữ liệu định lượng là các loại sách: Lịch sử Việt Nam, Truyện tranh, Thế giới động vật, các loại sách khác.

(II) Dữ liệu định tính là là số phần trăm: .
(III) Dữ liệu chưa hợp lí là tỉ số phần trăm.
Số khẳng định sai là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
• Dữ liệu các loại sách: Lịch sử Việt Nam, Truyện tranh, Thế giới động vật, Các loại sách khác là dữ liệu định tính. Do đó, khẳng định (I) sai.

• Dữ liệu tỉ số phần trăm:  là dữ liệu định lượng. Do đó, khẳng định (II) sai.

• Tổng tỉ số phần trăm các loại sách là , tỉ số phần trăm mỗi loại sách đều nhỏ hơn tỉ số phần trăm các loại sách. Do đó, khẳng định (III) sai.
Vậy ba khẳng định trên đều sai.
Câu 4. Thống kê số học sinh từng lớp ở khối 8 ở một trường THCS dự giữa học kì II môn Toán. 
	Lớp 
	Sĩ số
	Số học sinh dự thi 

	8A
	40
	40

	8B
	41
	40

	8C
	43
	39

	8D
	44
	46


Số liệu trong bảng bên không hợp lí là:
A. Số học sinh dự thi lớp 8A.	B. Số học sinh dự thi lớp 8B.
C. Số học sinh dự thi lớp 8C.	D. Số học sinh dự thi lớp 8D.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D


Do lớp 8D có sĩ số  học sinh mà số học sinh là  học sinh (lớn hơn sĩ số lớp).
Do đó, số học sinh dự thi lớp 8D là số liệu không hợp lí.
Câu 5. Quan sát biểu đồ sau:
[image: ]
(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Ngày nào sau đây chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trong tuần của Thành phố Hồ Chí Minh là ?
A. Thứ Năm.	B. Thứ Bảy.	C. Chủ Nhật.	D. Thứ Hai.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A

• Thứ Hai có chênh lệch nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất là: .

• Thứ Năm có chênh lệch nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất là: .

• Thứ Bảy có chênh lệch nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất là: .

• Chủ Nhật có chênh lệch nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất là: .

Câu 6. Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần.
[image: ]

Nếu  là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó là




[bookmark: _Hlk188452094]A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B

Các kết quả có thể xảy ra khi quay đĩa một lần là .


Do đó, nếu  là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó là 

Câu 7. Trong trò chơi tung đồng xu, xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ” bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Có 2 kết quả có thể xảy ra khi gieo một đồng xu là xuất hiện mặt sấp  và mặt ngửa .


Do đó, xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ” là 


Câu 8. Cho tam giác  có . Khẳng định nào sau đây là sai?




[bookmark: _Hlk188450035]A.  suy ra 	B.  suy ra 




[bookmark: _Hlk188450209]C.  suy ra 	D.  suy ra 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
[image: ]





Xét tam giác , nếu có các tỉ số ; ;  thì theo định lí Thalès đảo ta có 
Do đó, chọn đáp án D.

Câu 9. Cho hình vẽ dưới đây, biết .
[image: ]
Tỉ số nào sau đây sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D


Xét  với  ta có:

•  (Định lí Thalès). Do đó khẳng định A đúng.

•  (Hệ quả của định lí Thalès). Do đó khẳng định C đúng.


Xét  với  ta có:

•  (định lí Thalès)


Mà  nên . Do đó khẳng định B đúng.

•  (hệ quả định lí Thalès). Do đó khẳng định D sai.
Do đó, chọn đáp án D.

Câu 10. Cho hình vẽ, biết .
[image: ]

Khi đó độ dài  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A

Có  nên theo định lí Thalès, ta có:



 hay  suy ra .






Câu 11. Cho  có   Gọi  là tia phân giác của . Tỉ số  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
[image: ]



Vì  là tia phân giác của  nên  (tính chất tia phân giác của một góc). 

Do đó, .





Câu 12. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của . Biết . Độ dài  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
[image: ]




Xét  có  lần lượt là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam giác.


Do đó,  suy ra .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).


[bookmark: _Hlk188455889]Câu 13. Một hộp có  thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số ; hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.



 a) Trong hộp có  thẻ được đánh số chia hết cho 




 b) Trong hộp có  thẻ được đánh số chia hết cho cả  và 




 c) Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho cả  và  là .

 d) Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số và tổng các chữ số 


bằng ” là .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ	b) S	c) S 	d) Đ





a) Trong  thẻ được đánh số từ  đến , có  thẻ được đánh số chia hết cho  là:

.







[bookmark: _Hlk188455976]b) Trong  thẻ được đánh số từ  đến , có  thẻ được đánh số chia hết cho cả  và  là: .



c) Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho cả  và  là .





d) Trong  thẻ được đánh số từ  đến , các thẻ được đánh số có hai chữ số và tổng các chữ số chia hết cho  là: .
Do đó, xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số và tổng các chữ số 


[bookmark: _Hlk188456289]bằng ” là .















Câu 14. Cho tam giác  có đường phân giác , biết  ,  Trên tia đối của tia  lần lượt lấy các điểm  sao cho  . Qua  kẻ đường thẳng  song song với  và  lần lượt tại  và .


 a) 


 b) 


 c) 



 d)  là trung điểm của 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ 	b) Đ 	c) Đ	d) Đ
[image: ]





a) Xét tam giác  có  là tia phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác), suy ra .
b) Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.


Suy ra  


c) Từ  suy ra .


Từ  suy ra .

Do đó, .

Theo định lí Thalès đảo, ta có: 




d) Xét  có  (do ) nên theo hệ quả của định lí Thalès ta có:  (1)




Xét  có  (do ) nên theo hệ quả định lí Thalès ta có:  (2)



Xét  có  nên theo hệ quả của định lí Thalès ta có: .


Suy ra  hay  (3)




Từ (1); (2) và (3) suy ra  do đó  hay  là trung điểm của 
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Số liệu về số học sinh cấp trung học cơ sở của năm tỉnh Tây Nguyên tính đến ngày 30/09/2021 được cho bởi bảng thống kê sau:
	Tỉnh
	Số lớp học

	Kon Tum
	1 249

	Gia Lai
	2 692

	Đắk Lắk
	3 633

	Đắk Nông
	1 234

	Lâm Đồng
	2 501


Hỏi tổng số học sinh hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh của cả năm tỉnh Tây Nguyên? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 
Tổng số học sinh của cả năm tỉnh Tây Nguyên là:

 (học sinh)
Tổng số học sinh của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông là:

 (học sinh)

Tổng số học sinh hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông chiếm số phần so với số học sinh của cả năm tỉnh Tây Nguyên là: .



[bookmark: _Hlk188452490]Câu 16. Trên kệ bày hoa quả tại siêu thị có  quả gồm táo và các loại hoa quả khác. Bác Hà đặt thêm lên kệ  quả táo nữa. Khách đến mua chọn ngẫu nhiên một quả. Biết rằng xác suất chọn được một quả táo là . Hỏi ban đầu trên kệ có bao nhiêu quả táo?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


Gọi số quả táo ban đầu trên kệ là  (quả, ).


Tổng số quả táo sau khi thêm  quả táo nữa lên kệ là:  (quả)

Vì xác suất chọn được một quả táo là  nên ta có:




 suy ra  do đó  hay  (thỏa mãn).

Vậy ban đầu kệ có  quả táo.

Câu 17. Một nhóm bạn học sinh lớp 8 đã thực hành đo chiều cao  của một bức tường như sau:






Dùng một cái cọc  đặt cố định vuông góc với mặt đất, với  và . Sau đó, các bạn đã phối hợp để tìm được điểm  trên mặt đất là giao điểm của hai tia  và đo được . 
[image: ]

Hỏi chiều cao  của bức tường là bao nhiêu mét?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


Ta có:  suy ra 


Xét  có  nên theo hệ quả định lí Thalès ta có:

.

Do đó, .

Vậy 
Câu 18. Cho hình dưới đây.
[image: ]

Tính độ dài . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 






Xét tam giác  có  là phân giác trong góc  (do ) nên  hay .
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.

Suy ra .

Vậy .
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)




Bài 1. (1,0 điểm) Một cửa hàng quần áo đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá một số mặt hàng sau: Quần Âu giảm giá , áo sơ mi giảm giá , áo khoác giảm giá  và quần Jeans giảm giá .
a) Trong các mặt hàng trên, mặt hàng nào được giảm giá nhiều nhất, ít nhất và với mức giảm giá bao nhiêu phần trăm? Hãy vẽ biểu đồ biểu diễn các mặt hàng khuyến mãi đó.



b) Mẹ An đã mua hai chiếc áo sơ mi với giá mỗi chiếc áo sau khi giảm giá là  đồng và  chiếc quần Âu. Tổng số tiền mà mẹ An thanh toán tại quầy là  đồng. Em hãy tính xem mỗi chiếc áo sơ mi và quần Âu nguyên giá là bao nhiêu tiền?
Hướng dẫn giải


a) Trong các mặt hàng trên, sản phẩm được giảm giá nhiều nhất là áo sơ mi giảm , sản phẩm được giảm giá ít nhất là quần Jeans giảm .
Ta có biểu đồ biểu diễn các mặt hàng giảm giá là
[image: ]



b) Theo đề, áo sơ mi giảm giá , giá sau giảm là  đồng. do đó, mỗi chiếc áo sơ mi nguyên giá sẽ là  đồng.

Giá một chiếc quần Âu sau khi giảm là  (đồng)

Giá của chiếc quần Âu trước khi giảm là:  đồng.






Bài 2. (0,5 điểm) Một hộp có  quả bóng được đánh số từ  đến , đồng thời các quả bóng từ  đến  được sơn màu xanh, các quả bóng còn lại được sơn màu hồng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Tính xác suất của biến cố “Quả bóng được lấy ra sơn màu hồng và chia hết cho ”. Biết rằng các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau.
Hướng dẫn giải

Quả bóng được sơn màu hồng đánh số: .

Có tất cả  quả bóng được sơn màu hồng.


Quả bóng sơn màu hồng và được đánh số chia hết cho  là: .


Vậy có  quả bóng sơn màu hồng và được đánh số chia hết cho .


Suy ra xác suất của biến cố “Quả bóng được lấy ra sơn màu hồng và chia hết cho ” là 








[bookmark: _Hlk188447631]Bài 3. (1,5 điểm) Cho  có các đường trung tuyến . Gọi  theo thứ tự là trung điểm của . Gọi  theo thứ tự là giao điểm của  với  và . Chứng minh rằng:

a) .

b) 

c) 
Hướng dẫn giải
[image: ]








a) Trong  có các đường trung tuyến  nên  là trung điểm của ,  là trung điểm của  nên  là đường trung bình của .


Suy ra  và  (tính chất đường trung bình của tam giác)



b) Ta có:  là trung điểm của  nên 




[bookmark: _Hlk188446597]Mà  là trung điểm của  nên  hay .




Lại có  là trung điểm của  nên  hay .

Suy ra .



Xét  có  nên  (định lí Thalès đảo).



[bookmark: _Hlk188446987]c) Ta có  (câu b) và  (câu a) nên .





Xét  có  là trung điểm của  và  (do ).



Suy ra  là trung điểm của  hay .



Khi đó  là đường trung bình của  nên .





Xét  ta cũng có  là trung điểm của  và  (do )



Suy ra  là trung điểm của  hay .





Khi đó,  là đường trung bình của  nên , trong  có .

Ta có: .

Do đó, 

C. ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 05



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là dữ liệu liên tục?
A. Dữ liệu về danh sách các bạn học sinh tham dự hội khỏe Phù Đổng của thành phố.
B. Dữ liệu về đánh giá hiệu quả của chuyến đi dã ngoại cho học sinh khối 8.
C. Dữ liệu về chiều cao của học sinh lớp 8A.
D. Dữ liệu về danh sách học sinh đến trường bằng xe bus.
Câu 2. Cho bảng thống kê sau:
	Loại nước uống
	Nước cam
	Nước dứa
	Nước chanh
	Nước dưa hấu

	Số người chọn
	12
	8
	11
	8


Loại nước uống nào được chọn nhiều nhất?
A. Nước cam.	B. Nước dứa.	C. Nước chanh.	D. Nước dưa hấu.
Câu 3. Lựa chọn biểu đồ tranh khi muốn
A. so sánh trực quan từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại.
B. biểu thị tỉ lệ phần trăm của từng loại số liệu so với tổng thể.
C. biểu diễn sự thay đổi số liệu của một số đối tượng theo thời gian.
D. biểu diễn số lượng các loại đối tượng khác nhau, tạo sự lôi cuốn, thu hút bằng hình ảnh.
Câu 4. Thống kê môn thể thao yêu thích nhất của học sinh lớp 8A (mỗi học sinh được lựa chọn một môn thể thao) như sau:
	Môn thể thao
	Số học sinh

	Bóng đá
	15

	Cầu lông
	10

	Bóng chuyền
	12

	Bóng bàn
	65



Biết rằng lớp 8A có  học sinh. Dữ liệu không hợp lí là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Thành phần của một loại thép được biểu diễn trong biểu đồ dưới đây:
[image: ]

Khối lượng sắt trong một thanh thép nặng  là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 6. Cho một hộp gồm  quả bóng có kích thước và hình dạng giống nhau được đánh số từ  đến . Chọn ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp. Kết quả thuận lợi cho biến cố “Chọn được quả bóng đánh số chẵn” là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 7. Bạn Chi giao một con xúc xắc  lần và thống kê kết quả các lần gieo ở bảng sau:
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	10
	8
	6
	12
	4
	10



Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt  chấm” là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 8. Cho hình vẽ bên, biết .
[image: ]

Giá trị của  là




A. 		B. 	C. 	D. 



Câu 9. Cho tam giác  có . Điều kiện không kết luận được  là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 10. Cho hình vẽ bên, biết .
[image: A triangle with black lines  Description automatically generated]
Khẳng định nào sau đây là sai?




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 11. Cho  có  là tia phân giác của  .
Khẳng định nào sau đây là sai?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 12. Cho hình vẽ bên. Biết , độ dài đoạn thẳng  là
[image: A triangle with text on it  Description automatically generated]




A. 	B. 	C. 	D. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Một đội thanh niên tình nguyện gồm 11 thành viên đến từ các tỉnh/ thành phố: Kon Tum; Bình Phước; Tây Ninh; Bình Dương; Gia Lai; Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Đắk Lắk; Đắk Nông; Lâm Đồng; Thành phố hồ Chí Minh, mỗi tỉnh/thành phố có đúng một thành viên trong đội. Chọn ngẫu nhiên một thành viên của đội tình nguyện đó. Gọi  là tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với thành viên được chọn.



 a) Số phần tử của tập hợp  là .


 b) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn đến từ vùng Tây Nguyên”.


 c) Xác suất của biến cố “Thành viên được chọn đến từ vùng Tây Nguyên” là .


 d) Xác suất của biến cố “Thành viên được chọn đến từ vùng Đông Nam Bộ” là 

















Câu 14. Cho hình thang  có hai đáy  và . Gọi  là trung điểm của ,  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và . Đường thẳng  cắt  lần lượt tại  và . Biết , .


 a) 


 b) 


 c) .


 d) .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Cho biểu đồ dưới đây khảo sát về “Mục đích vào mạng Internet của học sinh bậc THCS”.
[image: ]

Cho biết số học sinh tham gia khảo sát “Mục đích vào mạng Internet của học sinh bậc THCS” là  học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh sử dụng Internet để phục vụ học tập và giải trí?

Trả lời: 

Câu 16. Gieo đồng thời hai con xúc xắc. Tính xác suất của biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc chia hết cho ”. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời: 
Câu 17. Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với ngọn cây (như hình vẽ). 
[image: ]



Biết cọc cao so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây  và cách bóng của đỉnh cọc  Tính chiều cao của cây 

Trả lời: 










Câu 18. Cho tam giác , đường trung tuyến . Gọi  là trung điểm của   là giao điểm của  và  là trung điểm của . Biết  hỏi độ dài của đoạn thẳng  bằng bao nhiêu centimet?

Trả lời: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Biểu đồ dưới đây thể hiện số lượng học sinh tham gia đăng kí hai câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của trường.
[image: ]
a) Lập bảng thống kê cho biểu đồ trên và vẽ biểu đồ phù hợp khác để biểu diễn số học sinh tham gia đăng kí hai câu lạc bộ trên của trường.

b) Biết lớp 8A1 có số lượng học sinh tham gia câu lạc bộ cầu lông chiếm  tổng số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A1 có bao nhiêu học sinh? Cho biết sự khác nhau về việc tham gia đăng kí hai câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của hai lớp 8A3 và 8A4.




Bài 2. (0,5 điểm) Một hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số tự nhiên từ  đến , hai thẻ khác nhau được ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ được lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau  lần lấy thẻ liên tiếp, kết quả thu được ghi trong bảng sau:
	Số ghi trên thẻ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Số lần rút được thẻ
	8
	10
	11
	8
	7
	10
	5
	4
	11
	10
	6
	10


Tính xác suất của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số là bình phương của một số tự nhiên”.






Bài 3. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại  có  . Có  là trung điểm của .

a) Tính độ dài .



b) Vẽ phân giác  với . Tính độ dài .

c) Chứng minh rằng 


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 05



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	D
	D
	A
	B

	Câu 
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	C
	D
	C
	B

	Câu 
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	Đ Đ Đ Đ
	Đ Đ Đ S
	

	

	

	



Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là dữ liệu liên tục?
A. Dữ liệu về danh sách các bạn học sinh tham dự hội khỏe Phù Đổng của thành phố.
B. Dữ liệu về đánh giá hiệu quả của chuyến đi dã ngoại cho học sinh khối 8.
C. Dữ liệu về chiều cao của học sinh lớp 8A.
D. Dữ liệu về danh sách học sinh đến trường bằng xe bus.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
Dữ liệu về chiều cao của học sinh lớp 8A là dữ liệu liên tục, do thu được bằng phép đo.
Câu 2. Cho bảng thống kê sau:
	Loại nước uống
	Nước cam
	Nước dứa
	Nước chanh
	Nước dưa hấu

	Số người chọn
	12
	8
	11
	8


Loại nước uống nào được chọn nhiều nhất?
A. Nước cam.	B. Nước dứa.	C. Nước chanh.	D. Nước dưa hấu.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
Nước cam là loại nước uống được bình chọn nhiều nhất, với 12 người chọn.
Câu 3. Lựa chọn biểu đồ tranh khi muốn
A. so sánh trực quan từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại.
B. biểu thị tỉ lệ phần trăm của từng loại số liệu so với tổng thể.
C. biểu diễn sự thay đổi số liệu của một số đối tượng theo thời gian.
D. biểu diễn số lượng các loại đối tượng khác nhau, tạo sự lôi cuốn, thu hút bằng hình ảnh.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
Lựa chọn biểu đồ tranh khi muốn biểu diễn số lượng các loại đối tượng khác nhau, tạo sự lôi cuốn, thu hút bằng hình ảnh.
Câu 4. Thống kê môn thể thao yêu thích nhất của học sinh lớp 8A (mỗi học sinh được lựa chọn một môn thể thao) như sau:
	Môn thể thao
	Số học sinh

	Bóng đá
	15

	Cầu lông
	10

	Bóng chuyền
	12

	Bóng bàn
	65



Biết rằng lớp 8A có  học sinh. Dữ liệu không hợp lí là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D

Dữ liệu không hợp lí là  vì số học sinh này đã vượt quá so với tổng số học sinh lớp 8A.
Câu 5. Thành phần của một loại thép được biểu diễn trong biểu đồ dưới đây:
[image: ]

Khối lượng sắt trong một thanh thép nặng  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A

Đổi 

Khối lượng sắt trong thanh thép là: .



Câu 6. Cho một hộp gồm  quả bóng có kích thước và hình dạng giống nhau được đánh số từ  đến . Chọn ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp. Kết quả thuận lợi cho biến cố “Chọn được quả bóng đánh số chẵn” là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Các quả bóng được đánh số chẵn là . Có  quả bóng được đánh số chẵn.

Vậy có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Chọn được quả bóng được đánh số chăn”.

Câu 7. Bạn Chi giao một con xúc xắc  lần và thống kê kết quả các lần gieo ở bảng sau:
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	10
	8
	6
	12
	4
	10



Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt  chấm” là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Kết quả thuận lợi cho biến cố “Gieo được mặt  chấm” là .

Do đó, xác suất thực nghiệm của biến cố này là 

Câu 8. Cho hình vẽ bên, biết .
[image: ]

Giá trị của  là




A. 		B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Xét  có , theo định lí Thalès ta có:

.


Suy ra , do đó 



Câu 9. Cho tam giác  có . Điều kiện không kết luận được  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
[image: A triangle with letters and numbers  Description automatically generated]
Theo định lí Thalès đảo nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.



Xét tam giác , nếu có một trong các tỉ số  thì  (định lí Thalès đảo)
Vậy chọn phương án C.

Câu 10. Cho hình vẽ bên, biết .
[image: A triangle with black lines  Description automatically generated]
Khẳng định nào sau đây là sai?




[bookmark: _Hlk188481409]A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D


Xét  với , ta có:


  (hệ quả của định lí Thalès). Suy ra .
Do đó A là khẳng định đúng.


Xét  với , ta có:

  (hệ quả của định lí Thalès) do đó khẳng định B đúng.

  (định lí Thalès). Do đó, khẳng định C đúng.

  (định lí Thalès).


[bookmark: _Hlk188481699]Ta có:  nên 



Mà  và  nên . Do đó, khẳng định D là sai.




Câu 11. Cho  có  là tia phân giác của  .
Khẳng định nào sau đây là sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
[image: A triangle with a point in the center  Description automatically generated]




Xét  có  là tia phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác)


[bookmark: _Hlk188481966]Do đó,  và 
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.

Suy ra 
Do đó, chọn phương án C.


Câu 12. Cho hình vẽ bên. Biết , độ dài đoạn thẳng  là
[image: A triangle with text on it  Description automatically generated]




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Nhận thấy , mà hai góc ở vị trí đồng vị nên .



Mà  nên  là trung điểm của .


Suy ra  là đường trung bình của tam giác .


Suy ra  là trung điểm của .

Do đó, .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Một đội thanh niên tình nguyện gồm 11 thành viên đến từ các tỉnh/ thành phố: Kon Tum; Bình Phước; Tây Ninh; Bình Dương; Gia Lai; Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Đắk Lắk; Đắk Nông; Lâm Đồng; Thành phố hồ Chí Minh, mỗi tỉnh/thành phố có đúng một thành viên trong đội. Chọn ngẫu nhiên một thành viên của đội tình nguyện đó. Gọi  là tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với thành viên được chọn.



 a) Số phần tử của tập hợp  là .


 b) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn đến từ vùng Tây Nguyên”.


[bookmark: _Hlk188511830] c) Xác suất của biến cố “Thành viên được chọn đến từ vùng Tây Nguyên” là .


 d) Xác suất của biến cố “Thành viên được chọn đến từ vùng Đông Nam Bộ” là 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ	b) Đ 	c) Đ	d) Đ

a) Tập hợp  là tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với thành viên được chọn: Kon Tum; Bình Phước; Tây Ninh; Bình Dương; Gia Lai; Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Đắk Lắk; Đắk Nông; Lâm Đồng; Thành phố hồ Chí Minh.


Số phần tử của tập  là .

b) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn đến từ vùng Tây Nguyên” là: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. 

c) Do đó, xác suất của biến cố đó là .

d) Có  kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn đến từ vùng Đông Nam Bộ” là: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì thế, xác suất của biến cố là 

















[bookmark: _Hlk188512060]Câu 14. Cho hình thang  có hai đáy  và . Gọi  là trung điểm của ,  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và . Đường thẳng  cắt  lần lượt tại  và . Biết , .


 a) 


 b) 


 c) .


 d) .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ	b) Đ 	c) Đ 	d) S
[image: ]




a) Vì  là hình thang có hai đáy  và  nên .



Vì  (do ) nên theo hệ quả của định lí Thalès ta có  (1)



b) Vì  (do ) nên theo hệ quả định lí Thalès ta có  (2)



[bookmark: _Hlk188512554]Lại có  là trung điểm của  nên  (3)


Từ (1), (2), (3) ta có , theo định lí Thalès đảo ta có .



c) Xét  có  nên theo hệ quả của định lí Thalès ta có: 



Xét  có , theo hệ quả của định lí Thalès ta có 



Do đó, , mà  nên .



Xét  có  nên .



Mà  nên  hay .


Suy ra  suy ra .

Vậy .



d) Vì  là trung điểm của  nên .

Theo câu a) ta có: .

Suy ra 
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.

Do đó, 

Mà theo câu c) 
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Cho biểu đồ dưới đây khảo sát về “Mục đích vào mạng Internet của học sinh bậc THCS”.
[image: ]

Cho biết số học sinh tham gia khảo sát “Mục đích vào mạng Internet của học sinh bậc THCS” là  học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh sử dụng Internet để phục vụ học tập và giải trí?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 

Số học sinh sử dụng internet để phục vụ học tập và giải trí chiếm .

Vậy số học sinh sử dụng internet để học tập và giải trí là:  (học sinh).

Câu 16. Gieo đồng thời hai con xúc xắc. Tính xác suất của biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc chia hết cho ”. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 
Ta có bảng tính tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc:
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Số kết quả có thể xảy ra khi gieo hai con xúc xắc là .

Từ bảng trên, số kết quả thuận lợi cho biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc chia hết cho 3” là: .

Vậy xác suất của biến cố trên là: 
Câu 17. Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với ngọn cây (như hình vẽ). 
[image: ]



Biết cọc cao so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây  và cách bóng của đỉnh cọc  Tính chiều cao của cây 

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 

Có .



Xét  có  suy ra  (hệ quả của định lí Thalès)


Do đó,  suy ra .










Câu 18. Cho tam giác , đường trung tuyến . Gọi  là trung điểm của   là giao điểm của  và  là trung điểm của . Biết  hỏi độ dài của đoạn thẳng  bằng bao nhiêu centimet?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 
[image: ]




Xét  có  lần lượt là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam giác.


Do đó, , hay 







Xét  có  là trung điểm của  và  nên  là đường trung bình của tam giác, do đó  là trung điểm của .

Suy ra 





Mà  là trung điểm của  nên , do đó  hay 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Biểu đồ dưới đây thể hiện số lượng học sinh tham gia đăng kí hai câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của trường.
[image: ]
a) Lập bảng thống kê cho biểu đồ trên và vẽ biểu đồ phù hợp khác để biểu diễn số học sinh tham gia đăng kí hai câu lạc bộ trên của trường.

b) Biết lớp 8A1 có số lượng học sinh tham gia câu lạc bộ cầu lông chiếm  tổng số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A1 có bao nhiêu học sinh? Cho biết sự khác nhau về việc tham gia đăng kí hai câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của hai lớp 8A3 và 8A4.
Hướng dẫn giải
a) Ta có bảng thống kê:
	
	8A1
	8A2
	8A3
	8A4

	Cầu lông
	10
	8
	5
	12

	Cờ vua
	12
	14
	14
	10


Ta vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn số lượng học sinh tham gia đăng kí câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của trường đó như sau:
[image: ]


b) • Vì số lượng tham gia câu lạc bộ cầu lông của lớp 8A1 chiếm  tổng số học sinh cả lớp nên số học sinh của lớp 8A1 là:  (học sinh)


• Từ bảng thống kê, nhận thấy học sinh lớp 8A3 đăng kí cầu lông ít hơn lớp 8A4 là  bạn và đăng kí câu lạc bộ cờ vua nhiều hơn lớp 8A4 là  bạn.




Bài 2. (0,5 điểm) Một hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số tự nhiên từ  đến , hai thẻ khác nhau được ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ được lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau  lần lấy thẻ liên tiếp, kết quả thu được ghi trong bảng sau:
	Số ghi trên thẻ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Số lần rút được thẻ
	8
	10
	11
	8
	7
	10
	5
	4
	11
	10
	6
	10


Tính xác suất của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số là bình phương của một số tự nhiên”.
Hướng dẫn giải
Kết quả thuận lợi cho biến cố “Thẻ lấy ra ghi số là bình phương của một số tự nhiên” là: 


 (thẻ ghi số )

Xác suất của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số là bình phương của một số tự nhiên” là: .






Bài 3. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại  có  . Có  là trung điểm của .

a) Tính độ dài .



[bookmark: _Hlk188518146]b) Vẽ phân giác  với . Tính độ dài .

c) Chứng minh rằng 
Hướng dẫn giải
[image: ]


a) Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác  vuông tại , ta có:






 suy ra .




Có  là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam giác .

Do đó, 



b) Có  là phân giác của  nên .
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:



 suy ra  suy ra .

Do đó, 



c) Có  là phân giác của  nên .



Lại có  suy ra  hay  (2).


Từ (1) và (2) suy ra  hay  (đpcm).
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